
STT MSSV Họ tên Diện xét Mức TC
Số tháng  

TC
Thành tiền Số tài khoản Ngân hàng

1 1313717 Vi Thị Thu DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205256725 AGB - BT

2 1315658 Linh Thị Hồng Phượng DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205276404 AGB - BT

3 1316363 Lý Nam Tuấn DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205266604 AGB - BT

4 1319034 Chìu Văn Chung DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205253047 AGB - BT

5 1412457 Ngô Hoàng Sinh DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205316994 AGB - BT

6 1412689 Hoàng Thị Bích Vân DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205300312 AGB - BT

7 1414450 Hàm Nữ Bình Tửu DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205317061 AGB - BT

8 1418020 H Duyn Bkrông DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205325966 AGB - BT

9 1418414 Vi Thị Thuyền DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205299439 AGB - BT

10 1421343 Thọ Trường Thi DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205354580 AGB - BT

11 1512172 Phạm Thị Thanh Hoài MC 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205364741 AGB - BT

12 1514045 Lý Hồng Điểm DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205387855 AGB - BT

13 1514211 Long Thị Quý DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205416087 AGB - BT

14 1515254 Lê Tấn Thiện MC 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205396465 AGB - BT

15 1518016 H' Loan Bdap DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205416093 AGB - BT

16 1518037 Đổng Bạch Kỳ Duyên DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205415900 AGB - BT

17 1518114 Đàm Thị Hồng Luyện DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205416120 AGB - BT

18 1518114 Đàm Thị Hồng Luyện DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205416120 AGB - BT
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19 1518219 Hoàng Thị Phương Thư DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205416150 AGB - BT

20 1518272 Đặng Thị Yến DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205415758 AGB - BT

21 1522029 Nông Thị Hiền DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205380970 AGB - BT

22 1612348 Lý Vĩnh Lợi DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205460752 AGB - BT

23 1613259 Sohao Tràn DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205485470 AGB - BT

24 1615430 Triệu Thị Vành DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205460696 AGB - BT

25 1618300 Bùi Thị Thanh Hiếu DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205489097 AGB - BT

26 1618305 Đàng Thị Thu Hường DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205479931 AGB - BT

27 1618312 Lương Hoàng Minh Nguyệt DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205541038 AGB - BT

28 1618325 Prum Nai Tiệc DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205489101 AGB - BT

29 1618328 Ka Tuyết DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205529288 AGB - BT

30 1622180 Nông Thị Thu Hiệp DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205479960 AGB - BT

31 1712365 Bùi Tiến Dũng DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205520123 AGB - BT

32 1712715 Vy Thị Như Quỳnh DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205522510 AGB - BT

33 1713160 Hoàng Thị Kim Oanh DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205504705 AGB - BT

34 1714414 Lăng Thị Vui DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205524363 AGB - BT

35 1715036 H Pham Mlô DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205529400 AGB - BT

36 1715170 Lương Thị Kim Liên DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205522503 AGB - BT

37 1721003 Rahlan Hương DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205505816 AGB - BT

38 1411042 Hoàng Phi Thanh Dũng XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205307147 AGB - BT

39 1411214 Vũ Thụy Phương Như XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205314795 AGB - BT

40 1512334 Lê Văn Nam XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205366934 AGB - BT

41 1514031 Phạm Võ Phương Duyên XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205387130 AGB - BT
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42 1514133 Lê Minh Mẫn XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205388690 AGB - BT

43 1515028 Đổ Thành Công XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205385084 AGB - BT

44 1515103 Trần Vương Khang XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205386665 AGB - BT

45 1516172 Đồng Công Hữu Vinh XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205370268 AGB - BT

46 1517027 Thái Thị Diệu XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205389339 AGB - BT

47 1612173 Đặng Anh Hào XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205457207 AGB - BT

48 1612703 Nguyễn Thị Tình XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205463823 AGB - BT

49 1612827 Thái Thiên Vũ XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205464957 AGB - BT

50 1614222 Nguyễn Văn Thanh XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205449188 AGB - BT

51 1614332 Chung Thị Yến DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 4700205622829
AGB - Khánh 

Hóa

52 1615107 Lê Công Hậu XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205454120 AGB - BT

53 1619245 Ngô Hữu Thoại XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205451689 AGB - BT

54 1621019 Võ Thanh Tuyết Hồng XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205445004 AGB - BT

55 1622145 Trần Thị Ánh Tình XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205443146 AGB - BT

56 1622168 Châu Thị Bích Viên XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205443435 AGB - BT

57 1622180 Nông Thị Thu Hiệp XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205479960 AGB - BT

58 1711107 Trịnh Diêm Hiệp XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205503748 AGB - BT

59 1711260 Hồ Nguyễn Huyền Thư XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205509070 AGB - BT

60 1712306 Trần Vũ Công XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205530060 AGB - BT

61 1712383 Ngọc Minh Duy XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205528046 AGB - BT

62 1712438 Nguyễn Đức Hiếu XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205588235 AGB - BT

63 1712471 Huỳnh Trọng Hùng XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205528030 AGB - BT

64 1712919 Lê Văn Vũ XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205527848 AGB - BT
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65 1714053 Lê Bảo Anh XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205499294 AGB - BT

66 1714217 Danh Hoàng Em XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205518109 AGB - BT

67 1714266 Nguyễn Thị Khánh Linh XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205511434 AGB - BT

68 1714313 Đặng Mỹ Nhi XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205540977 AGB - BT

69 1718301 Năng Xuân Thiện XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205499055 AGB - BT

70 1720039 Nguyễn Đình Cường XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205588530 AGB - BT

71 1760187 Nguyễn Tiến Thành XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205509455 AGB - BT

72 18120339 Hà Văn Duy DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205565910 AGB - BT

73 18120501 Nguyễn Thành Phát XĐGN 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205563415 AGB - BT

74 18120587 Nguyễn Lương Phương Thủy TT + KK 100,000 đ 6 600,000 đ 6380205588468 AGB - BT

75 18170073 Lâm Thị Nghiêm DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205572610 AGB - BT

76 18180123 Ka' Hìs DTVC 140,000 đ 6 840,000 đ 6380205556767 AGB - BT

Tổng cộng danh sách có 76 sinh viên

Tổng số tiền: 54,960,000 đ (Năm mươi bốn triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng)
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